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Tóm tắt: Nước sạch đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Quản lý bền vững 
công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung đảm bảo cấp nước cho người dân ở khu vực nông 
thôn. Khánh Hòa là một trong những tỉnh có các đặc trưng công trình cấp nước sạch nông thôn 
tập trung tương đồng với các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Để quản lý, vận hành các công trình 
cấp nước sạch nông thôn tập trung sau đầu tư đang đối mặt với nhiều thách thức. Sử dụng công 
cụ SWOT (Sức mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Nguy cơ) đánh giá tính bền vững trong quản lý, vận 
hành các công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa dựa trên sáu khía cạnh ảnh hưởng: 
thể chế, quản lý, kỹ thuật, tài chính, xã hội và môi trường. Từ kết quả phân tích SWOT đưa ra hàm 
ý chính sách để các nhà quản lý hoạch định chiến lược nhằm quản lý, vận hành bền vững công 
trình cấp nước nông thôn tập trung.  
Từ khóa: Công trình nước sạch nông thôn tập trung, bền vững, hiệu quả, quản lý. 
 
Summary: Clean water plays an important role in human life. Sustainable management of rural 
water supply schemes focuses on ensuring water supply for people in rural areas. Khanh Hoa 
province is one of the provinces with many characteristics of rural water supply schemes similar 
to provinces and cities in Vietnam. Management and operation of rural water supply schemes in 
rural areas after investment face many challenges. Using the SWOT tool (Strength, Weakness, 
Opportunity and Threat) to assess the sustainability in management and operation of water supply 
projects in Khanh Hoa province based on six influencing aspects: institutional, management, 
technical, financial, social and environmental. The results of the SWOT analysis will provide 
policy implications for managers to make policies to sustainably manage and operate rural water 
supply schemes. 
Keywords: Rural water supply schemes, sustainable, effective, management. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ * 

Nguồn cung cấp nước sạch an toàn, tin cậy và 

giá cả thích hợp, dễ dàng tiếp cận là điều cần 

thiết để có sức khỏe tốt. Trong nhiều thập kỷ, 

khoảng một tỷ người ở các nước đang phát triển 

thiếu nguồn cung cấp nước an toàn và bền vững. 

Mỗi người mỗi ngày cần tối thiểu 7,5 lít nước 

để uống, chuẩn bị thức ăn và vệ sinh cá nhân, 

những yêu cầu cơ bản nhất về nước; cần ít nhất 

50 lít/người/ngày để đảm bảo mọi nhu cầu vệ 
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sinh cá nhân, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh nhà cửa, 

giặt quần áo [1]. Công trình cấp nước sạch và vệ 

sinh môi trường nông thôn là cơ sở hạ tầng cung 

cấp các điều kiện thiết yếu, góp phần cải thiện 

đời sống, nâng cao nhận thức của người dân khu 

vực nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội, cũng như 

phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và của 

vùng. 

Phân tích SWOT (Sức mạnh-S, Điểm yếu-W, 

Cơ hội – O và Nguy cơ-T), là một công cụ quản 
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lý và lập kế hoạch chiến lược có giá trị [2]. Mục 

đích là đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội 

và mối đe dọa liên quan đến một vấn đề quy 

hoạch cụ thể cho các ngành và lĩnh vực ([3]; [4]; 

[5]). Những phát hiện thu được thông qua phân 

tích SWOT được sử dụng để xác định các hành 

động chiến lược đề xuất nhằm giải quyết vấn đề 

[2]. Một số nghiên cứu điển hình đã chỉ ra ứng 

dụng phân tích SWOT trong lập kế hoạch và 

quản lý tài nguyên ([6]; [7]; [8]; [9]; [10]). Nó 

cũng được áp dụng hiệu quả trong lĩnh vực quy 

hoạch và quản lý tài nguyên nước [2].  

Theo thống kê năm 2022, tỉnh Khánh Hòa có 

330.572 hộ dân, trong đó có 191.107 hộ dân 

sinh sống ở khu vực nông thôn, chiếm tỷ lệ 

57,81% [11]. Tỉnh đối mặt với những khó khăn 

về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật của hệ thống cấp nước 

sạch ở khu vực nông thôn miền núi như ở huyện 

Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Cấp nước sạch ở 

khu vực nông thôn tỉnh Khánh Hòa đang đối 

mặt nhiều thách thức liên quan đến mật độ dân 

cư thưa thớt, ảnh hưởng biến đổi khí hậu dẫn 

đến suy giảm nguồn nước, công nghệ xử lý 

chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng nước. 

Thêm vào đó, quản lý, vận hành công trình cấp 

nước sạch sau đầu tư mang lại hiệu quả không 

cao, giá nước sạch ở khu vực nông thôn thấp.  

 

 

Hình 1:  Các yếu tố ảnh hưởng đến tính  

bền vững [16] 

 

Trong thực tế, để duy trì tính bền vững của công 

trình cấp nước sạch nông thôn tập trung kết hợp 

giữa các khía cạnh quản lý, môi trường, xã hội, tài 

chính và kỹ thuật cũng như khả năng cải cách thể 

chế và cơ sở hạ tầng được thiết kế để hỗ trợ cộng 

đồng ([12], [13], [14]). Tính bền vững của công 

trình và phụ thuộc vào tất cả các thành phần đó. 

Nếu yếu kém ở bất kỳ thành phần nào trong số đó 

có thể dẫn đến sự thất bại của kế hoạch, chiến lược 

liên quan đến tính bền vững của công trình. 

Để phân tích đánh giá, trong bài báo này sử 

dụng công cụ phân tích SWOT để đánh giá 

điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức dựa 

trên 6 khía cạnh thành phần có liên quan đến 

tính bền vững của công trình cấp nước sạch 

nông thôn tập trung. Đưa ra các hàm ý để xây 

dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

và bền vững công trình cấp nước sạch ở khu vực 

nông thôn tỉnh Khánh Hòa.  

2. PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Khu vực nghiên cứu 

 

 
 

Hình 2: Bản đồ hành chính tỉnh Khánh Hòa 

 

Vùng nghiên cứu nằm trọn trong ranh giới hành 

chính tỉnh Khánh Hoà (thuộc vùng Duyên Hải 

Nam Trung Bộ) phía Bắc giáp tỉnh Phú Yên, 

phía Nam giáp tỉnh Ninh Thuận, phía Tây giáp 

tỉnh Đăk Lắk và Lâm Đồng, phía Đông giáp 

biển Đông với chiều dài bờ biển 385 km. Cùng 

với phần đất liền, Khánh Hòa có thềm lục địa 

và vùng lãnh hải rộng lớn với trên 200 đảo lớn 

nhỏ nằm rải rác trên biển, trong đó có quần đảo 

Trường Sa với vị trí rất quan trọng về an ninh 

quốc phòng và kinh tế của cả nước. Tỉnh Khánh 

Hoà có 9 đơn vị hành chính bao gồm 2 thành 

phố, 1 thị xã và 6 huyện. Diện tích tự nhiên toàn 
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tỉnh là 5.227,6 km2 và mật độ dân số đạt 241 

người/km2. Theo báo cáo của Sở NN&PTNT 

(2024) trên địa bàn tỉnh có 109 công trình cấp 

nước sạch nông thôn tập trung, trong đó có 48 

công trình do doanh nghiệp quản lý, 7 công 

trình giao cho đơn vị sự nghiệp công lập, 54 

công trình giao cho UBND xã quản lý. 

2.2. Phương pháp luận 

Công cụ SWOT đã được áp dụng trong nhiều 

lĩnh vực khác như kinh doanh [17], quản lý môi 

trường [18], quản lý chất thải rắn [19], và 

nghiên cứu quy hoạch năng lượng và phát triển 

năng lượng bền vững ([20], [21]). Phân tích 

SWOT là một công cụ xác định chiến lược toàn 

diện và có hệ thống, xem xét các yếu tố liên 

quan đến hệ thống tài nguyên nước, tức là các 

yếu tố bên trong và bên ngoài ([22], [23]). 

SWOT là viết tắt của các yếu tố bên trong 

(Điểm mạnh và Điểm yếu) được phân loại và 

các yếu tố bên ngoài (Cơ hội và Thách thức) 

([24], [25], [26]). Sự kết hợp của nhiều tác động 

khác nhau, trong đó S và O có tác động tích cực 

đến hệ thống, còn W và T thể hiện tác động tiêu 

cực. Phân tích SWOT đã được sử dụng trong 

nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến việc ra 

quyết định và hướng dẫn chiến lược vì nó cho 

phép so sánh theo cặp giữa cơ hội/mối đe dọa 

và điểm mạnh/điểm yếu ([26], [27], [28], [29], 

[30]). Giai đoạn này mở rộng phân tích SWOT 

để phát triển và lựa chọn chiến lược [31].  

SWOT được sử dụng trong đề xuất chính sách 

quản lý tài nguyên nước hợp lý và bền vững 

([32], [33], [34]). Phân tích SWOT trong lập kế 

hoạch và quản lý tài nguyên đã được áp dụng 

trong nhiều nghiên cứu để xác định các hành 

động chiến lược được đề xuất nhằm giải quyết 

vấn đề đã xác định. Xueping Gao và cộng sự 

(2017) [31] dựa vào phân tích SWOT, một hệ 

thống chỉ báo với mô tả định tính đã được giới 

thiệu để cho phép phát triển và lựa chọn các 

chiến lược thực hành sử dụng nước bền vững tài 

nguyên nước. Sandra Ricart và cộng sự (2021) 

[34], sử dụng công cụ SWOT nhằm xác định 

các mối quan tâm bổ sung như khả năng chấp 

nhận và đầu tư vào nước tái chế, quy định 

(nguyên tắc thu hồi chi phí) và tác động môi 

trường của nước khử muối. Nó dựa trên khung 

nghiên cứu bảy thành phần có liên quan với 

nhau đảm bảo tính bền vững của công trình cấp 

nước sạch về thể chế, quản lý, xã hội, tài chính, 

kỹ thuật và môi trường để phân tích tính bền 

vững của công trình thông qua công cụ SWOT. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Sau khi khảo sát thực tế, phỏng vấn sâu trực tiếp 

cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh (Chi cục 

Thủy lợi, Phòng NN&PTNT/Phòng kinh tế, 

UBND cấp xã) và trực tiếp các cán bộ quản lý 

vận hành công trình cấp nước sạch ở khu vực 

nông thôn. Thực trạng các công trình cấp nước 

sạch được phân tích theo các khía cạnh ảnh 

hưởng tới tính bền vững của công trình.  

Về khía cạnh thể chế: Chưa có quy định liên 

quan đến định mức kinh tế kỹ thuật trong công 

tác quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch 

nông thôn tập trung (là cơ sở xây dựng phương 

án giá) dẫn đến việc xây dựng phương án giá 

nước sạch cho các công trình gặp rất nhiều khó 

khăn. Công tác phối hợp giữa các ngành có liên 

quan và các cấp chính quyền địa phương trong 

đầu tư, quản lý tại một số thời điểm chưa đảm 

bảo. Nguồn vốn đầu tư cho cấp nước nông thôn 

và miền núi còn hạn chế. Đồng thời, công tác 

đầu tư còn thiếu sự đồng bộ, chưa dự báo được 

tốc độ phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu dùng 

nước của người dân. 

Về khía cạnh quản lý: Công tác quản lý, vận 

hành và quản lý nhà nước về cấp nước sạch ở 

công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung 

chưa được quan tâm: 

- Công tác đầu tư công trình nước sạch và mở 

rộng mạng lưới cấp nước gặp nhiều khó khăn 

tại các khu vực xen kẹp, liền kề giữa đô thị (do 

Sở Xây dựng quản lý cấp nước) và nông thôn 

(do Sở NN&PTNT quản lý cấp nước). 

- Nhân viên quản lý, vận hành thiếu kinh 

nghiệm, một số nơi không có chuyên môn, tình 

thần trách nhiệm chưa cao (đặc biệt là mô hình 

quản lý cấp xã). Sau khi xây dựng hoàn thành, 

hầu hết các hệ thống (có quy mô cấp nước trên 

một xã) được giao cho UBND xã quản lý với 

nhân viên vận hành đa số là kiêm nhiệm, chưa 

được đào tạo, tập huấn bài bản, không có kinh 

nghiệm xử lý nước, chưa nắm bắt các quy định 
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của Bộ Y tế trong việc thực hiện theo dõi, kiểm 

tra chất lượng nước sinh hoạt. 

- Một số nơi do địa hình miền núi phức tạp 

(huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh), hầu hết các 

công trình có vị trí lấy nước và trạm xử lý đặt 

trên núi, hệ thống tuyến ống phân phối chạy dọc 

xuống các cụm dân cư khoảng cách xa nên việc 

vận hành, bảo vệ công trình gặp nhiều khó 

khăn. 

- Đa số các công trình chưa được xây dựng và 

thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn theo quy 

định của Bộ NN&PTNT 

Về khía cạnh xã hội: Khu vực nông thôn là khu 

vực dân cư thưa, mật độ dân số thấp hơn so với 

khu vực thành thị. Trình độ văn hóa thấp hơn so 

với khu vực thành thị nên nhận thức về sử dụng 

nước sạch chưa cao. Trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa có 35 dân tộc thiểu số sinh sống với trên 

72.000 người (chiếm tỷ lệ 5,85% dân số toàn 

tỉnh). Khả năng chi trả tiền nước còn thấp, nhận 

thức đối với việc bảo vệ công trình cấp nước, 

nguồn nước chưa cao, còn tư tưởng ỷ lại, trông 

chờ vào các chính sách hỗ trợ của nhà nước. 

Các doanh nghiệp chỉ đầu tư và tham gia quản 

lý công trình ở những khu vực đông dân cư có 

doanh thu và lợi nhuận nên không đầu tư những 

nơi dân cư thưa thớt, lợi nhuận thấp. Dẫn đến 

các khu vực càng bị thiếu nước, và rất khó cho 

các doanh nghiệp tham gia đầu tư, quản lý vận 

hành.  

Về khía cạnh tài chính: Dân cư không tập trung 

nên việc đầu tư mạng lưới cấp nước đến các hộ 

dân gặp hạn chế, kém hiệu quả (kinh phí đầu tư 

lớn nhưng chỉ cấp được cho số hộ dân rất ít). 

Nguồn thu của các công trình cấp nước sạch, 

đặc biệt là các công trình do UBND cấp xã quản 

lý không đủ bù đắp chi phí. Giá tiêu thụ nước 

sạch tại các khu vực trên là rất thấp so với thành 

thị nên thu không đủ bù chi (kinh phí thu được 

chỉ chi trả được một phần lương cho nhân viên 

trực tiếp vận hành và mua hóa chất xử lý nước; 

các khoản chi khác không đủ phải dựa vào kinh 

phí hỗ trợ thêm từ cấp xã, cấp huyện). Đơn vị 

quản lý, vận hành công trình chưa xây dựng 

phương án giá (tính đúng, tính đủ) nên chưa có cơ 

sở để trình UBND tỉnh phê duyệt. Công trình sớm 

hư hỏng, xuống cấp do không được duy tu, bảo 

trì, sửa chữa hàng năm. 

Nguồn vốn được sử dụng vào việc xây dựng, 

nâng cấp sửa chữa các công trình nước sạch 

sinh hoạt cho người dân khu vực 28 xã đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi nhằm nâng cao chất 

lượng cuộc sống của người dân với tổng cộng 

109 công trình nước sạch tập trung; trong đó có 

37 công trình phục vụ cho vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi. Ngoài các công trình cấp nước tập 

trung, hiện nay vùng đồng bào dân tộc và miền 

núi trên toàn tỉnh Khánh Hòa có khoảng 147 hệ 

thống cấp nước phân tán nhỏ lẻ (giếng khoan, 

giếng đào…) được đầu tư, khai thác và sử dụng. 

Các hệ thống này hỗ trợ người dân chủ động 

nguồn nước phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu, chăn 

nuôi… Điều này đã tạo ra một bước tiến quan 

trọng, giúp xây dựng và phát triển hệ thống 

cung cấp nước và vệ sinh cho cộng đồng. 

Khoảng 147 hệ thống cung cấp nước đã được 

đầu tư, khai thác và sử dụng, đem lại lợi ích cho 

người dân. 

Về khía cạnh kỹ thuật: Một số công trình đầu 

tư, xây dựng sau một thời gian vận hành, hoạt 

động đã không thể duy trì hiệu quả khai thác. 

Cụ thể như sau: 

- Nhiều công trình đầu tư từ lâu nên công nghệ, 

thiết bị lạc hậu gây khó khăn trong công tác 

quản lý, vận hành, khai thác và thất thoát nước 

rất lớn (có nơi gần 40%). Việc áp dụng công 

nghệ, thiết bị hiện đại trong các công trình vẫn 

chưa được các địa phương, đơn vị quan tâm. 

Chất lượng nước không đảm bảo do hầu hết các 

công trình được đầu tư xây dựng với mô hình 

cấp nước tự chảy, công nghệ xử lý nước thô sơ, 

chưa hoàn chỉnh, lạc hậu nên không thể đáp ứng 

được quy chuẩn kĩ thuật nước sinh hoạt Việt 

Nam. Việc thực hiện các quy định về kiểm tra, 

theo dõi chất lượng nước theo quy định chưa 

thực hiện đầy đủ do thiếu kinh phí kiểm tra, 

giám sát.  

- Kinh nghiệm, thông tin về công nghệ xử lý 

nước mới, các quy định về việc kiểm tra chất 

lượng của cán bộ chuyên môn phụ trách công 

tác cung cấp nước sạch ở xã, huyện còn hạn 

chế. 
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Về khía cạnh môi trường: Một số khu vực 

nguồn nước bị suy giảm, ô nhiễm dưới tác động 

của biến đổi khí hậu đặc biệt và mùa khô hạn, 

nắng nóng đã tác động trực tiếp đến nguồn cấp 

nước cho các công trình. Thêm vào đó một số 

hoạt động phát triển kinh tế – xã hội cũng tác 

động đến nguồn nước. Do chất lượng nước sau 

xử lý chưa đáp ứng yêu cầu nên một bộ phận 

người dân không muốn sử dụng nước từ các 

công trình, dẫn đến thu không đủ chi.  

Từ các kết quả phân tích, dựa vào công cụ 

SWOT để phân tích thực trạng quản lý các công 

trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa.  

Bảng 1: Kết quả phân tích SWOT 

Điểm mạnh ✓ Giúp người dân tiếp cận nước sạch, giảm bệnh tật liên quan tới nước, các bệnh liên quan 
đến suy dinh dưỡng [35].  
✓ Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở khu vực nông thôn, góp phần phát triển 
kinh tế xã hội ở nông thôn. 
✓ Giảm thiểu chi phí liên quan đến bệnh tật như chăm sóc sức khỏe, năng suất, tỷ lệ tử vong. 
✓ Giảm thời gian đi lại và chờ đợi để lấy nước, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm bớt 
gánh nặng về chi phí của cộng đồng. 

Điểm yếu ✓ Một số quy định chưa đầy đủ dẫn đến chưa xây dựng được cơ chế tài chính đầy đủ đảm 
bảo công trình hoạt động bền vững. Chưa có cơ chế đặc thù đủ sức hút sự tham gia của khu 
vực tư nhân. 
✓ Năng lực tổ chức quản lý vận hành công trình không đảm bảo. 
✓ Công tác bảo trì công trình chưa đảm bảo do không đủ nguồn lực. 
✓ Sử dụng công nghệ đơn giản, việc đổi mới về công nghệ của các công trình không cao. 
✓ Thu nhập của người dân sử dụng nước ở khu vực nông thôn (đặc biệt khu vực miền núi, 
vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo). 
✓ Suất vốn đầu tư công trình cao do mật độ dân cư thưa thớt. 
✓ Thiếu cán bộ có chuyên môn trong quản lý, vận hành công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.  
Các cán bộ quản lý vận hành thường thuê theo thời vụ không ổn định, nhiều cán bộ không có trình độ 
chuyên môn về quản lý, vận hành công trình cấp nước sạch. 
✓ Các cán bộ quản lý nhà nước đặc biệt là ở cấp xã thường bị hoán đổi nên không kiểm tra, 
giám sát liên tục;  

Cơ hội ✓ Chính Phủ, Bộ NN&PTNT và các Bộ ngành có liên quan đang xây dựng và hoàn thiện 
khung chính sách trong lĩnh vực cấp nước sinh hoạt nông thôn (Nghị định cấp nước sạch nông 
thôn, Thông tư về bảo trì công trình cấp nước sạch nông thôn, Thông tư định mức kinh tế – 
kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn). 
✓ Các tổ chức quốc tế hỗ trợ đầu tư và quản lý, vận hành và áp dụng các công nghệ mới cho 
công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. 
✓ Các cấp chính quyền địa phương quan tâm, có nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển 
hệ thống công trình cấp nước sạch nông thôn. 
✓ Một số mô hình ứng dụng công nghệ giảm chi phí trong giá nước (như công trình sử dụng năng 
lượng mặt trời để cung cấp thay thế cho điện năng, giảm chi phí điện năng). 
✓ Nhiều khóa tập huấn được đào tạo, cho các cán bộ quản lý vận hành cho các công trình. 

Thách thức ✓ Thể chế, chính sách hiện hành chủ yếu tập trung lĩnh vực cấp nước sạch ở đô thị, chưa đảm 
bảo cho cấp nước sạch ở khu vực nông thôn. 
✓ Dân cư không tập trung, thưa nên việc đầu tư mạng lưới cấp nước đến các hộ dân chi phí 
đầu tư lớn.  
✓ Nhận thức của người dân (đặc biệt là vùng miền núi khó khăn) thấp, khả năng chi trả tiền 
nước của người dân thấp. 
✓ Chi phí bảo trì các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung chưa đảm bảo. 
✓ Công nghệ của các công trình đã đầu tư công nghệ xử lý nước thô sơ, chưa hoàn chỉnh, lạc 
hậu nên không thể đáp ứng được quy chuẩn kĩ thuật nước sinh hoạt Việt Nam, mạng lưới cấp 
nước ở khu vực nông thôn rộng và đi qua nhiều địa hình phức tạp dẫn đến khó quản lý. 
✓ Một số khu vực nguồn nước bị suy giảm, ô nhiễm dưới tác động của biến đổi khí hậu. 
✓ Nguồn thu từ giá không đủ chi phí quản lý vận hành. 
✓ Khó thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân đặc biệt là các doanh nghiệp. 
✓ Tỷ lệ thất thu, thất thoát nước ở các công trình cao. 
✓ Các sáng kiến về mô hình quản lý bền vững công trình cấp nước khó áp dụng do đặc thù 
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của từng vùng khác nhau về mặt kỹ thuật, vị trí địa lý và đặc điểm dân cư của khu vực đó. 

Giải quyết các vấn đề trên, đứng dưới góc độ để 

đảm bảo tính bền vững cho các công trình cấp 

nước trong tương lai, một số hàm ý được rút ra 

theo sáu khía cạnh, bao gồm: 

(1) Về khía cạnh thể chế: Cần hoàn thiện chính 

sách liên quan cấp nước sạch nông thôn, đặc 

biệt Nghị định cấp nước sạch nông thôn và các 

thông tư hướng dẫn liên quan đến công tác bảo 

trì (Thông tư bảo trì liên quan đến chi phí bảo 

trì công trình cấp nước sạch nông thôn tập 

trung), công tác quản lý vận hành (Thông tư 

định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản 

lý khai thác công trình). Xây dựng cơ chế đặc 

thù nhằm thu hút sự tham gia của khu vực tư 

nhân, các doanh nghiệp tham gia vào đầu tư 

công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung ở 

các khu vực khó khăn. Hoàn thiện chính sách 

hỗ trợ giá nước sạch đối với vùng sâu, vùng xa 

và vùng khó khăn để công trình hoạt động bền 

vững. Hoàn thiện thể chể nhằm định hướng mô 

hình tổ chức quản lý vận hành các công trình 

cấp nước sạch nông thôn bền vững, quy định 

năng lực của tổ chức và cá nhân. 

(2) Về khía cạnh quản lý: Cần có sự phối hợp 

chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước cấp 

tỉnh, cấp huyện và cấp xã trong vấn đề cấp nước 

sạch nông thôn. Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ 

và củng cố tổ chức quản lý khai thác quản lý 

vận hành. Ưu tiên giao tài sản công trình cấp 

nước sạch cho các tổ chức có kinh nghiệm và 

năng lực quản lý, vận hành. Xây dựng mô hình 

quản lý, vận hành phù hợp với từng khu vực 

từng địa phương và kiện toàn theo hướng tập 

trung, gom các công trình các xã trên địa bàn 

huyện về 1 tổ chức quản lý, vận hành. Đào tạo, 

tập huấn và tuyển dụng các cán bộ có chuyên 

môn, trình độ quản lý, vận hành sau khi hình 

thành tổ chức quản lý một nhóm các công trình 

trên địa bàn huyện. Số lượng các công trình 

được quản lý bởi các tổ chức, quản lý vận hành 

phải đảm bảo quy mô về doanh thu và chi phí, 

đảm bảo thu đủ bù chi phí. Ở những nơi có địa 

hình phức tạp, tuyến đường ống trải dài cần có 

sự tham gia của chính quyền địa phương, và các 

thôn, xóm cộng đồng người hưởng lợi. Cơ quan 

quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện cần hướng 

dẫn triển khai xây dựng kế hoạch cấp nước an 

toàn cho các công trình cấp nước sạch nông 

thôn tập trung. Áp dụng cơ chế khoán cho các 

cán bộ quản lý, vận hành công trình để kiểm 

soát lượng nước thất thu, thất thoát nước trên 

đường ống.  

(3) Về khía cạnh xã hội: Ở những nơi dân cư 

thưa thớt, mạng lưới hệ thống cấp nước trải dài 

cần có sự tham gia của cộng đồng người sử 

dụng nước. Tuyên truyền vận động để người sử 

dụng nước hiểu được giá trị của nước sạch đến 

lợi ích sức khỏe, thời gian và chi phí đi lại. Và 

để người sử dụng nước nắm được cấp nước sạch 

khu vực nông thôn là trách nhiệm của cả chính 

quyền và người dân.  

(4) Về khía cạnh tài chính: Ở những khu vực 

dân cư thưa thớt, chi phí đầu tư của công trình 

cao nhà nước cần hỗ trợ chi phí đầu tư. Đồng 

thời, hỗ trợ giá nước sạch người dân sử dụng 

đặc biệt các chi phí liên quan duy trì công trình 

hoạt động bền vững như chi phí bảo trì công 

trình. Xây dựng phương án giá nước sạch làm 

cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ giá 

nước sạch ở khu vực khó khăn. 

(5) Về khía cạnh công nghệ: Các công trình có 

công nghệ xử lý nước thô sơ, chưa hoàn chỉnh, 

lạc hậu nên không thể đáp ứng được quy chuẩn 

kĩ thuật nước sinh hoạt Việt Nam, cần có giải 

pháp nâng cấp sửa chữa để chất lượng nước 

đảm bảo theo yêu cầu. Nghiên cứu áp dụng các 

công nghệ để kiểm soát lượng thất thu, thất 

thoát nước trên đường ống nhằm giảm chi phí 

trong giá thành nước sạch. 

(6) Về khía cạnh môi trường: Cần xây dựng kế 

hoạch cấp nước an toàn của từng công trình để 

có phương án cung cấp nước liên tục khi bị ảnh 

hưởng bởi nguồn nước suy giảm, hoặc ô nhiễm 

trong một thời đoạn. Có phương án quy hoạch 

công trình cấp nước sạch đảm bảo cấp nước 

sạch cho các khu vực dân cư ở các công trình 

cấp nước sạch nông thôn tập trung có nguồn 
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nước cạn kiệt hoặc ô nhiệm không thể sử dụng 

để cấp nước. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trong bối cảnh nguồn nước trở thành một trong 

những nguồn tài nguyên quý báu và đang dần 

khan hiếm. Nhà nước đã đầu tư các công trình 

cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn 

để đảm bảo cấp nước sạch nông thôn cho người 

dân. Để các công trình cấp nước sạch bền vững 

cho người dân ở khu vực nông thôn, trong 

nghiên cứu này đã sử dụng công cụ SWOT dựa 

trên các khía cạnh đảm bảo tính bền vững cho 

công trình cấp nước sạch ở khu vực nông thôn 

để đánh giá và đưa ra các hàm ý để có chiến 

lược quản lý bền vững công trình cấp nước sạch 

nông thôn tập trung. Các khía cạnh để đảm bảo 

công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung 

bền vững cần thực hiện đồng thời, các khía cạnh 

này có liên quan và tác động lẫn nhau. Kết quả 

nghiên cứu là hàm ý để các nhà quản lý xây 

dựng kế hoạch phát triển bền vững các công 

trình cấp nước sạch nông thôn tập trung ở Việt 

Nam.  
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